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Phần I (5đ): Tô kín chữ cái tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Sao lưu từ xa có thể được lưu ở đâu? 

 A. Ổ cứng ngoài  B. Đĩa quang  C. Công nghệ đám mây  D. USB 

Câu 2. Để trở thành người giao tiếp, ứng xử có văn hoá trên mạng em KHÔNG nên thực hiện 

những điều nào sau đây? 

   A. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác. 

   B. Cần đọc trước rồi hãy hỏi. Chú ý đến chính tả, cách trình bày vấn đề. 

   C. Chuyển tiếp tất cả các thông tin chưa được kiểm chứng cho tất cả mọi người. 

   D. Tuân thủ các quy tắc ứng xử trong cuộc sống thực, 

Câu 3. Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì? 

 A. Hộp địa chỉ.  B. Ô tính.  C. Trang tính.  D. Bảng tính. 

Câu 4. Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai? 

 A. 10/5 + 2 + 1*3  B. 1^2 + 2^2  C. 2(3 + 5)  D. 5*2 + 3*3 

Câu 5. Công thức nào sau đây tự động tính toán? 

 A. 13 + 14 + 15 + 16  B. 15/3 + 5^2  C. 3*(15 + 45)  D. D4*(2*E5 + F5) 

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây đúng? 

   A. Các hàng và cột trong trang tính không có tên. 

   B. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái : A, B, C, … 

   C. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các số: 1, 2, 3, … 

   D. Các cột của trang tính được đặt tên theo các số: 1, 2, 3, … 

Câu 7. Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì? 

   A. Không có loại tệp này.   B. Tệp dữ liệu video. 

   C. Tệp chương trình máy tính.  D. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word. 

Câu 8. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? 

 A. Micro.  B. Máy ảnh.  C. Loa.  D. Màn hình. 

Câu 9. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? 

   A. Nhấn giữ công tắc nguồn vài dây.   B. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows. 

   C. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.  D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.  

Câu 10. Hộp địa chỉ dùng làm gì? 

 A. Xem địa chỉ ô tính  B. Chỉnh sửa dữ liệu 

 C. Thực hiện phép tính  D. Nhập dữ liệu 

Câu 11. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng? 

   A. Tìm kiếm từ “Quảng Ngãi" trong tệp văn bản Quehuongem.docx. 

   B. Xóa tệp dữ liệu Baitap.docx khỏi ổ đĩa cứng. 

   C. Đổi tên tệp Baitap.docx trên USB thành Baitapvenha.docx 

   D. Sao chép tệp văn bản Baitap.docx từ ổ cứng sang USB. 

Câu 12. Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí như thế nào? 

   A. Phần mềm thông báo lỗi.       B. Phần mềm bỏ qua và coi đó không là công thức. 

   C. Phần mềm tự động sửa lỗi công thức.    D. Đáp án khác. 

Câu 13. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

   A. Mỗi bảng tính chỉ chứa một trang tính. B. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.  

   C. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính. D. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.  

Câu 14. Đâu là việc không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng? 
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   A. Thông tin được trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh 

   B. Vẽ các biểu đồ với số liệu tương ứng trong bảng 

   C. Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản 

   D. Thực hiện nhu cầu tính toán 

Câu 15. Giả sử tại ô G10 có công thức = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này đến ô G12 

thì công thức sẽ thay đổi như thế nào? 

 A. = G12 + 2*G12  B. = H12 + 2*K12  C. Không thay đổi  D. = H10 + 2*K12 

Câu 16. Vùng A6:B10 có bao nhiêu ô? 

 A. 12 ô  B. 10 ô  C. 11 ô  D. 5 ô 

Câu 17. Công thức khi nhập vào ô tính sẽ căn như thế nào? 

   A. Luôn căn giữa.          B. Luôn căn phải. 

   C. Luôn căn trái.            D. Tùy thuộc vào kết quả tính toán của công thức. 

Câu 18. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi 

đặt tên thư mục và tệp em nên: 

   A. Đặt tên tuỳ ý, không cần theo quy tắc gì. 

   B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì. 

   C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa. 

   D. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng. 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai? 

   A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng. 

   B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành. 

   C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng. 

   D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành. 

Câu 20. Khi trò chuyện trên mạng em nên sử dụng webcam khi nào? 

   A. Không bao giờ sử dụng webcam 

   B. Khi nói chuyện với những người em chỉ biết qua mạng 

   C. Khi nói chuyện với những người em quen biết trong thế giới thực như bạn bè người thân 

   D. Khi nói chuyện với bất kì ai 

Phần II (2đ): Tô kín vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc 

nghiệm. Ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Xét tính đúng sai của mỗi nhận định sau: 

   A. Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình chữ nhật. 

   B. Trong phần mềm bảng tính, người sử dụng có thể thay đổi tên hàng và tên cột. 

   C. Trong phần mềm bảng tính, vùng dữ liệu A5:D10 có 24 ô. 

   D. Trong phần mềm bảng tính, ô N10 là giao giữa cột 10 và dòng N. 

Câu 2. Cho đoạn thông tin: 

Phần mềm máy tính được chia thành hai loại chính: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. 

Phần mềm hệ thống giúp quản lý phần cứng và tạo điều kiện cho phần mềm ứng dụng hoạt động. 

Ví dụ về phần mềm hệ thống bao gồm hệ điều hành như Windows và macOS. (Nguồn: Giáo trình 

Tin học cơ bản) 

Hãy đánh giá tính đúng sai của các nhận định sau: 

   A. Phần mềm hệ thống bao gồm các hệ điều hành như Windows và macOS 

   B. Phần mềm ứng dụng chỉ có các trò chơi điện tử thông dụng. 

   C. Phần mềm máy tính được chia thành hai loại: phần mềm hệ thống và phần mền ứng dụng 

   D. Phần mềm ứng dụng có chức năng giúp quản lí phần cứng 

Phần III (3đ): Tự luận  

Câu 1: Em hãy cho biết có bao nhiêu cách nhập dữ liệu vào trang tính? Em hãy mô tả các cách 

đó?  Dữ liệu (văn bản, số, ngày tháng)  được nhập vào các ô sẽ được tự động căn chỉnh như thế 



 

 

nào? Vì sao khi nhập 12/15/2020 thì phần mềm tự động căn phải, nhưng nếu nhập 15/12/2020 thì 

phần mềm sẽ tự động căn trái? 

Câu 2: Mạng xã hội là gì? Kể tên hai mạng xã hội mà em biết? 

---HẾT--- 


